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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

THÔNG BÁO

HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC, BỎ GIỜ




      thông báo HSSV nghỉ học, bỏ giờ  ngày 9 tháng  10 năm 2018

	TT
	HỌ VÀ TÊN HSSV
	LỚP
	NGHỈ HỌC/BỎ GIỜ
	CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI
	Giáo viên giảng dạy
	 sĩ số

	  1
	Nguyễn Văn Thành Long  *
	TC47Đ1
	Nghỉ học
	Nguyễn Phương Thúy
	Hoàng Thu Hà
	52/60

	  2
	Đàm Quốc Khánh
	
	
	
	
	

	  3
	Trịnh Tuấn Minh   *
	
	
	
	
	

	  4
	Trần Văn Vũ
	
	
	
	
	

	  5
	Đàm Thuận Vũ
	
	
	
	
	

	  6
	Trần Xuân Trường
	
	
	
	
	

	  7
	Trịnh Đức Tài         *
	
	
	
	
	

	  8
	Nguyễn Tiến Tùng  *
	
	
	
	
	

	  9  
	Nguyễn Hoàng Anh   *
	TC47ĐT1
	Nghỉ học
	Nguyễn Thế Thịnh
	Nguyễn Thị Dương
	48/55

	10
	Trần Việt Hoài
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Công Khải    *
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Quang Nhật   *
	
	
	
	
	

	  13
	Trần Tất Phúc             *
	
	
	
	
	

	  14
	Đỗ Thanh Tùng
	
	
	
	
	

	  15
  
	Nguyễn Thành Hưng    *
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đình An     *
	TC47XD
	Nghỉ học
	Vũ Duy Định
	Phạm Mạnh Trường
	3/7

	17
	Trần Thị Nhung      *
	
	
	
	
	

	18
	Mai Khả Đại           *
	
	
	
	
	

	19
	Trần Văn Cường     *
	
	
	
	
	

	20
	Đỗ Khắc Bin
	CĐ47ML1
	Nghỉ học
	Vũ Tuấn Sinh
	Trương Hồng Uyên
	57/61

	21
	Nguyễn Đăng Thìn
	
	
	
	
	

	22
	Dương Hải Toàn
	
	
	
	
	

	23
	Lê Nho Tuynh
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thế Tài
	TC47ML
	Nghỉ học
	Phạm Văn Toàn
	Nguyễn Thị Nhung
	48/53

	25
	Nguyễn Văn Tú Tài
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Công Thành
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Đăng Thắng
	
	
	
	
	

	28
	Ngô Quang Tùng
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Tuấn Hải     *
	CĐ47Đ1
	Nghỉ học
	Hoàng Thu Hà
	Bùi Huyền Trang
	43/46

	30
	Nguyễn Tuyến Hải   *
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Bá Liêm   *
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Bá Văn
	CĐ47Đ3
	Nghỉ học
	Bùi Văn Sáu
	Hoàng Thu Hà
	35/38

	33
	Đỗ Đình Tuấn     *
	
	
	
	
	

	34
	Trần Tấn Đạt
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Đăng Nam   *
	CĐ47Đ2
	Nghỉ học
	Nguyễn Kim chức
	Trần Văn Thành
	38/43

	36
	Nguyễn Quang Hào    *
	
	
	
	
	

	37
	Vũ Thọ Thái      *
	
	
	
	
	

	38
	Đinh Xuân Toản       *
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Văn Hoàng     *
	
	
	
	
	

	Ghi chú :  * là những học sinh, sinh viên hay nghỉ học.


